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	Số:            /TTr-UBND
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TỜ TRÌNH
[bookmark: _Hlk224646496]Dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ cho các dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí để sản xuất mẫu thử, mua công nghệ và đổi mới công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ từ nguồn ngân sách địa phương tỉnh Khánh Hòa

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15; Nghị quyết số 49/NQ-TTHĐND ngày 02/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Danh mục Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định chi tiết nội dung được giao tại các luật, nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV;
[bookmark: _Hlk224647231]Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ cho các dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí để sản xuất mẫu thử, mua công nghệ và đổi mới công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ từ nguồn ngân sách địa phương tỉnh Khánh Hòa, như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
1.1. Cơ sở pháp lý
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25/6/2025; 
Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ khoản 6 Điều 40 của Luật Công nghiệp công nghệ số ngày 14/6/2025 quy định: “6. Dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí để sản xuất mẫu thử, mua công nghệ và đổi mới công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ từ nguồn ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước hoặc từ nguồn tài chính cho phát triển công nghiệp công nghệ số quy định tại Điều 11 của Luật này.
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho các dự án quy định tại khoản này phù hợp với điều kiện của địa phương”.	
1.2. Cơ sở chính trị
Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, công nghiệp công nghệ số, đặc biệt là công nghiệp bán dẫn và sản xuất thiết bị điện tử, có vai trò then chốt trong nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đảng và Nhà nước đã xác định phát triển công nghiệp công nghệ số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn mới.
Ngày 21/9/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1018/QĐ-
TTg phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050. Chiến lược này xác định lộ trình phát triển theo nhiều giai đoạn, giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, các cơ quan và địa phương nhằm hình thành hệ sinh thái thiết kế, sản xuất, đóng gói - kiểm thử vi mạch, thu hút đầu tư FDI có chọn lọc, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng hạ tầng kết nối nghiên cứu - ứng dụng.
Đối với tỉnh Khánh Hòa, việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp để thu hút, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và sản xuất thiết bị điện tử có ý nghĩa quan trọng trong việc đa dạng hóa cơ cấu kinh tế, từng bước tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp công nghệ số, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
2. Cơ sở thực tiễn
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa chưa có cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ trực tiếp cho các dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trong công nghiệp bán dẫn và sản xuất thiết bị điện tử, nhất là hỗ trợ hoạt động sản xuất mẫu thử, mua công nghệ và đổi mới công nghệ. Trong khi đó các tổ chức, doanh nghiệp khi đầu tư vào ngành công nghiệp bán dẫn nói chung và các ngành sản phẩm phụ trợ trong công nghiệp bán dẫn và sản xuất thiết bị điện tử nói riêng có đặc thù là chi phí đầu tư ban đầu rất lớn, chi phí vận hành và nghiên cứu phát triển cao, thời gian thu hồi vốn lâu. Việc xác định mức trần hỗ trợ linh hoạt sẽ giúp các dự án quy mô lớn tiếp cận tối đa nguồn lực, thúc đẩy dòng vốn đầu tư vào địa phương nhằm gia tăng sức hấp dẫn và tạo lợi thế cạnh tranh so với khu vực lân cận.
Với vị trí địa lý kinh tế chiến lược và hệ thống hạ tầng đồng bộ, tỉnh Khánh Hòa hội tụ đầy đủ các điều kiện ưu đãi để hình thành các khu công nghệ số tập trung, tạo động lực bứt phá cho các ngành sản xuất sản phẩm phụ trợ trong công nghiệp bán dẫn và sản xuất thiết bị điện tử. Đặc biệt, việc khai thác tối ưu lợi thế về nguồn tài nguyên nước và không gian mặt biển sẽ là nền tảng quan trọng để phát triển hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước.
Việc ban hành Nghị quyết sẽ tạo hành lang pháp lý thống nhất, minh bạch để lựa chọn, hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục tiêu; qua đó khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và khả năng tham gia chuỗi cung ứng công nghiệp bán dẫn, thiết bị điện tử. 
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích ban hành văn bản
- Cụ thể hóa quy định của Luật Công nghiệp công nghệ số phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh Khánh Hòa.
- Tạo cơ sở pháp lý để hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử.
- Khuyến khích hoạt động sản xuất mẫu thử, mua công nghệ, đổi mới công nghệ, từng bước nâng cao trình độ công nghệ và năng lực cạnh tranh của tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị quyết
- Bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp công nghệ số của quốc gia và của tỉnh Khánh Hòa.
- Quy định rõ ràng, minh bạch, khả thi về tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ.
- Bảo đảm sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Ngày 02/12/2025, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 49/NQ-TTHĐND về Danh mục Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định chi tiết nội dung được giao tại các luật, nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
Ngày 04/02/2026, UBND tỉnh có Công văn số 2248/UBND-KGVX về việc tham mưu xây dựng hồ sơ trình các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai Luật Công nghiệp Công nghệ số năm 2025.
Ngày …./…./2026, Sở Khoa học và Công nghệ có Công văn số …./SKHCN-PC gửi Trung tâm Công báo và Cổng Thông tin điện tử tỉnh để đăng tải, phối hợp truyền thông hồ sơ dự thảo Nghị quyết và Công văn số …./SKHCN-PC tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết.
Đến ngày …./…./2026, Sở Khoa học và Công nghệ đã nhận được …/… văn bản tham gia góp ý. Sở đã tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan, đơn vị và gửi hồ sơ để Sở Tư pháp thẩm định tại Công văn số …/SKHCN-PC ngày …./…./2026.
Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số …./BC-STP ngày …/…./2026, Sở Khoa học và Công nghệ đã nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ cho các dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí để sản xuất mẫu thử, mua công nghệ và đổi mới công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ từ nguồn ngân sách địa phương tỉnh Khánh Hòa.
(Đính kèm Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của đơn vị, địa phương; Bản giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp; tập văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị; Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp).
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1.1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh đối với các dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử được hỗ trợ để sản xuất mẫu thử, mua công nghệ và đổi mới công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ được quy định tại khoản 6 Điều 40 Luật Công nghiệp công nghệ số.
1.2. Đối tượng áp dụng
Áp dụng cho các tổ chức, doanh nghiệp trong nước hoặc có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư thực hiện dự án thuộc một trong các loại hình dự án quy định tại khoản 6 Điều 40 Luật Công nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
2. Bố cục của dự thảo Nghị quyết
Đây là Nghị quyết quy định trực tiếp theo mẫu số 17 phụ lục III kèm theo Nghị định số 78/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP, gồm: 08 Điều và 02 Phụ lục kèm theo. Cụ thể như sau: 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng;
Điều 2. Nguyên tắc chung;
Điều 3. Tiêu chí xác định;
Điều 4. Điều kiện hỗ trợ;
Điều 5.	Trình tự, thủ tục xét duyệt hỗ trợ;
Điều 6. Nội dung và mức hỗ trợ;
Điều 7. Nguồn kinh phí thực hiện;
Điều 8. Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành;
Phụ lục I. Văn bản đề nghị hỗ trợ các dự án tham gia chuỗi cung ứng bán dẫn;
Phụ lục II. Bản thuyết minh các dự án tham gia chuỗi cung ứng bán dẫn.
3. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương đối với các dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và các dự án sản xuất thiết bị điện tử được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí để sản xuất mẫu thử, mua công nghệ và đổi mới công nghệ theo quy định của pháp luật. Nghị quyết áp dụng đối với các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, không trùng lặp chính sách và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh.
Nghị quyết quy định rõ các tiêu chí, điều kiện được hỗ trợ, trong đó yêu cầu dự án có tổng mức đầu tư tối thiểu, năng lực tài chính và công nghệ phù hợp, có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, góp phần hình thành chuỗi cung ứng, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ số và công nghiệp bán dẫn của tỉnh Khánh Hòa. 
[bookmark: _Hlk225414710]Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành một số Thông tư nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp bán dẫn như: Thông tư số 31/2025/TT-BKHCN ngày 14/11/2025 ban hành Danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trọng điểm; Thông tư số 32/2025/TT-BKHCN ngày 15/11/2025 ban hành Danh mục nguyên liệu, vật liệu bán dẫn, thiết bị, máy móc, công cụ cho công nghiệp bán dẫn được khuyến khích đầu tư phát triển; Thông tư số 33/2025/TT- BKHCN ngày 15/11/2025 quy định tiêu chí doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất thiết bị điện tử được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong đó:
- Dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn: là dự án sản xuất nguyên liệu, vật tư, linh kiện để cung cấp trực tiếp cho dự án sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn thuộc Danh mục nguyên liệu, vật liệu bán dẫn, thiết bị, máy móc, công cụ cho công nghiệp bán dẫn được khuyến khích đầu tư phát triển theo quy định tại Thông tư số 32/2025/TT-BKHCN ngày 15/11/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Dự án sản xuất thiết bị điện tử được xem xét hỗ trợ khi đáp ứng tiêu chí quy định tại Thông tư số 33/2025/TT-BKHCN ngày 15/11/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ về tiêu chí doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất thiết bị điện tử được hưởng ưu đãi.
Nội dung hỗ trợ bao gồm sản xuất mẫu thử, mua công nghệ và đổi mới công nghệ với mức hỗ trợ, tỷ lệ và trần kinh phí cụ thể; đồng thời quy định chặt chẽ về trình tự, thủ tục xét duyệt, thẩm định, quyết định hỗ trợ. Việc ban hành Nghị quyết nhằm tạo cơ sở pháp lý để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn mới.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA
1. Dự kiến nguồn lực:
Nguồn lực thực hiện Nghị quyết được bố trí từ ngân sách tỉnh trong dự toán chi sự nghiệp khoa học và công nghệ, chi đầu tư phát triển hằng năm và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định: tại Điều 11 của Luật Công nghiệp công nghệ số và Điều 5, Điều 6 Nghị định số 265/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về tài chính và đầu tư trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách của tỉnh theo quy định pháp luật về đầu tư công, pháp luật về ngân sách nhà nước, ưu tiên cho các dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và các dự án sản xuất thiết bị điện tử đáp ứng tiêu chí, điều kiện hỗ trợ, bảo đảm sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả và đúng mục đích.
2. Điều kiện đảm bảo cho việc thi hành Nghị quyết: 
Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết, cần bảo đảm các điều kiện về thể chế, nguồn lực và tổ chức thực hiện. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì thẩm định, phối hợp với Sở Tài chính, đề xuất mức hỗ trợ, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt hỗ trợ theo thẩm quyền. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và cơ quan liên quan giám sát quá trình thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật.
[bookmark: _GoBack]Đối với những khoản chi cho hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ được áp dụng theo chế độ chi Hội đồng tư vấn đánh giá khả năng ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
3. Thời gian dự kiến trình thông qua: Dự kiến trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa … tại kỳ họp thứ … năm 2026.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ cho các dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí để sản xuất mẫu thử, mua công nghệ và đổi mới công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ từ nguồn ngân sách địa phương tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
(Gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ cho các dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí để sản xuất mẫu thử, mua công nghệ và đổi mới công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ từ nguồn ngân sách địa phương tỉnh Khánh Hòa; (2) Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo; (3) Bản đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Nghị quyết; (4) Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết; (5) Báo cáo thẩm định số   /BC-STP ngày  /   /2026 của Sở Tư pháp; (6) Bản tổng hợp, giải trình ý kiến của các thành viên UBND tỉnh.)
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